
c0xc ry co puAx KrNH DoANH THUy uAr six sAr GoN
Lo 4-6-8. DLrdng 1A, KCN TAn Tao, Qu.ln Binh T0n. Tp.HCN,t, vi0t Narn
DT: (028) 37541889 * 37541812 Fax: (028) 3754.1 808 - 37541 89r
Enrail: aptcot@ colt].vI] Web : iiru;w. apt.corn. rrn

Kfnh gfri:

- Uy ban Chri'ng khoiin Nhd nu6c.

- So Giao dich chring kho6n Ha N6i.
c6ng ty: cdng ty cd phAn Kinh doanh rhriy hfri s6n Sli Gdn.

Md Chung kho6n: APT.

Tru so chinh: L6 4-6-_8, {uong s6 1A, I(hu c6ng nghidp T6n Tao, phudng T6n Tao A,
Qu{n Binh Tdn, TP. H6 Chi Minh.

Di6n tho4i: 84-28-37541802 Fax: 84-28 -37541908.

Nguoi thuc hiOn c6ng bd th6ng tin: 6ng NGU\GN THANH VINH.
Di6n thoai : 84-28-37 541802 F ax: 84-28-37 541 808.

Di d6ng: 0913724726.

Loai Th6ng tin c6ng b6:24h.

N6i dung th6ng tin cdng b6:

c6ng bo th6ng tin b6o c6o rinh hinh eu6n tri c6ng ty 6 thangdAu ndrn 2022..

Chring t6i xin cam kOt c6c th6ng tin cong bd tron d6y ld dfrng su thdt vd hodn
todn chiu trach nhiOrn tru6c ph6p lu6t v6 n6i dung c6c th6ng tin dd c6ng b6.

TrAn trong.

I\GUOI COXC BO THOI{G TINr

s6: fj2tc:v-THS
V/v C6ng b6 th6ng tin tr6n c6ng
th6ng tin di6n tri cria UBCKNN
vd So Giao dich CI( Ha Ngi
86o c6o Qudn tri C6ng ty 6 th6ng
diu n[rn 2022.

Noi nltQn:

- Nhu tr6n (dC c6ng UO ff);
- HDQT/BKS C6ng ty (d6 b6o cdo);

- Ban T6ng Girirl d6c (dO th6ng tin);

- Luu: VT, TI(-HDQT.

Thdnh phri Hi Chi Afiinh, Nsdyt3 thdng 7 ndm 2022

TO DOC

rx0v nir
sAr c0lr

pHAN

NGUYEN THANH VINH

l,-



Phq lqc V
BAo cAo riNH HiNH euAN rRI cONG rY

(Ban hdnh kdm theo Th6ng tu sii 76/2020/TT-BTC ngdy t 6 thdng I I ndnt 2020 cua BQ rruong
B0 Tdi chinh)

c6Nc TY Co PHAN
KINH DOANH THS

SAI GON

CQNG HOA XA Ugr CHU NGHIA VIEr NAM
DQc l$p - Tg do - HSnh phric

se,: ).J.1 tsc+!$ TP.HCM ngdy 28 thdng 07 ndm 2022

nAo cAo
Tinh hinh quin tri cdng ty

( 6 thdng NIm 2022)

Kinh gui: - Uy ban chirng kho6n Nhd nudc;
- So Giao dich chfng kho6n Ha NQi.

- T6n c6ng ry: cONG TY co PHAN KINH DoANH THfy rlAI sAx sAI GoN

- Eia chi tru sd chinh.' LO 4-6-8, dadng sA t,q, Khu Cdng nghiQp Tdn Tqo, Quatn Binh Tdn,
LP.HO Ch{ Minh.

- DiQn thoai.' 02837541812Fax:02837541891 Email: congbothongtin@apt.com.vn

- V6n di€u /s: 88 ry ding

- Md chimg \<hodn: APT

- M0 hinh quin tri c6ng ty.'

+ Dai h6i d6ng cO d6ng, HQi d6ng quAn tri, Ban Ki0m so6t vd TOng Gi6m d6c

- V0 viqc thqc hiQn chric n[ng ki6m todn n6i b6: Kh6qg thpc hiQn do C6ng ty ho4t d6ng theo md
hinh c6 ban Ki6m so6t.

I. Hoat tl6ng cfia Dai hQi tl6ng cd tl6ng.
.. ).

Thdng tin vO c6c cu6c hgp vd Nghf quy0t/Quy6t dinh cua Eai h6i dong c6 d6ng (bao gOm ci c6c
Nghi quyet cua Dai hQi d6ng c6 d6rig duoc thdng qua du6i hinh thirc lAy y kiCn bingvin ban).

(

Stt

No.

SO Ngtri quy6t/Quytit
dinh

Ngdv NOi dung

01
01arQ-

DHECDTNI2O22
281412022

Th6ng qua t<Ct qua ho4t dOng
SXKD nitm 2021, KH SXKD ndm
2022,b4u HDQT vdL Ban Ki6m so6t
nhiqm ky IY (2022-2027 ) . . .vv

02 02ArQ-DHECE12022 2016t2022

Th0ng qua vi6c mi6n nhiQm thanh
viOn Ban Ki6m so6t dOi v6i Ong
Trinh Ngq. Thu4n vd bAu b6 sung
Thdnh vi€n Ban Ki6m so6t d6i vdi
Bd Nguy6n Thi Thanh Hoa.



II. H6i tl6ng Quin tri (86o c{o 6 th{ng):

1. Thdng tin vi: thenh viOn HQi d6ng quin tri (HDQT).

2. Cdc cu6c hop HDQT:

3. Ho4t d6ng gi6m s6t cua HDQT vdi Ban T Gi6m

T6ng Gi6m doc vir c6c thdnh vi€n didu hdnh cua C6ng ty dd tuAn thu vd thr;c hiQn nghiOm
tric c6c Nghi quy6t Dai hQi d6ng CO d6ng thuong ni6n; Chir trucmg,Nghi quytit HQi d6ng Quin. ..1 a !tri, C6 nhi6u cO gdng diOu hdnh ho4t dQng kinh doanh cua C6ng ty, 6n dinh tinh hinh sin xuAt kinh
doanh trong tinh hinh Dai dich Covid- 19 diSn bi6n pht'c tap; Chdm Io t6t ddi s6ng nguoi lao d6ng,
kh6ng dO xny ra ctrc cu6c dinh c6ng, ldng c6ng.

Ban Tdng Gi6m ddc thtrong xuy€n bfto c6o tinh hinh ho4t dong sAn xu6t kinh doanh, b6o
c6o ctrc v6n d6 dQt xu6t xdy rutrong Cdng ty dO Hgi d6ng Qudn tri nim bit va c6 chi dao kip tho'i.

stt Thinh vi6n
HDQT/

Chric vV ftltdnlt
vidn HEQT itpc
lfip, TVHDQT

khing itiiu hdnh))

Ngny bit tlAu/kh6ng cdn li thirnh vi0n
HDQTi HDQT tIQc lflp

Ngny b6 nhiQm Ngny mi6n nhiQm

01

Ong Nguy6n
LAm Vinh

Huy

Chu tich
HDQT/TVHDQT
kh6ng di0u hdnh.

1510412017 Chua c6

02
Ong Trucrng
Ti6n Dfrng

Thenh vi6n HEQT-
^ -ll\guyen Iong ulam

d6c.
t510412017 _

281412022 do hOt

nnlem Kv

03
Ong Nguy0n
Thanh Vinh

TVHDQT - T6ng
Gi6rn d6c.

281412022 Chua c6

04
Ba D6 Ngq.

Nga
TVHDQT kh6ng

diOu hdnh.
2914t202r Chua c6

stt Thinh
vi6n

HDQT/

sti uu6i hqp HDQT
tham drp/

Tf lQ tham drr hqp Ly do kh6ng tham dg
hgp

01

ong
NguySn

Ldm Vinh
Huy

07 100%

02
6ng

Truong
Ti0n Dflng

02 100%
Uet nniem kj,ngdy

281412022

03

0.tg
guyenN

Thanh
Vinh

05 t00%
Duoc bAu ldm TV

HDQT tu ngiy
28/412022

04
BA D5

Nggc Nga
07 t00%



stt
No.

s6 Ngni quytit
Ngiv NQi dung

Tf lQ th6ng
qua

01 01AIQ-HDQTt2o22 0610U2022

PhO duy6t K0
. i,.

hoach san xuat
kinh doanh nam

2022

t00%

02 02NQ-HEqTD022 031412022

Nghi quy6t
HDQT vC ngdy,: ). .:.
chot quyen to
chfc Eai hQi
-l ^:. -^dong Lo dong
thucrng ni6n

r00%

03 03AIQ-HDQT12022 151312022

VO vi0c t6 chfc
bdu H6i d6ng

Qu6n tri vd Ban
-.. 1l(lem soat uong
ty nhi0m bi IV

(2022-2027)

t00%

04 O4NQ-HEQT12022 281412022

Th6i chric vu
-l 

.l
I ong Utam doc

AOi vOi Ong
Trucrng Ti0n
Dfrng vd bO

nhiQm Ong
Nguy6n Thenh
Vinh ldm T6ng

Gi6m ddc.

100%

05 O5NQ-HDQTt2022 281412022
Tei bO nhiQm Ph6
T6ng Gi6m d6c

vd K0 to6n trucrng
t00%

06 06A,rQ-HD QT t2022 tU512022

ChAp thuAn don
tir nhiOm Thanh

--.:,vlen IJan -tL1em

so6t d6i voi Ong
Trinh Ngqc

Thudn

100%

07 07NQ-HEQTt2022 tUs12022

T6,chuc l6y y
ki6n c6 d6ng
bdng vdn b6n

mi6n nhiQm Ong
Trinh Ngq.

Thudn va bAu bd
sr-rng TV. Ban

-,. 
^laleln soat

4.Hoat ddng cua c6c ti6u ban thu6c HQi ddng quin tri (n6u c6): Khdng c6 ti6u ban.

5. Ctrc nghi quytit quan trong cua HQi d6ng qudn tri (86o c6o 6 th6ng).

'',d#
c(
cc

Klr,ll
rH0t

SA

e

100%



III" Ban ki6m soit.

L Th6ng tin vd: thdnh vi6n Ban Ki6m so6t (BKS).

2. Cu6c hop cira Ban I(iem so6t.

3. Hoat dQng ciia HQi d6ng Qudn tri:

Ban Ki6m so6t dd nh4n ducrc cdc th6ng tin vd Nghi quy€t cua HQi d6ng qudn tri (HDQT)
ban hdnh trong 06 th6ng ndm2022; 86o c6o tdi chinh rdm2O2l dd ducyc ki6m to6n cira C6ng ty.

Thdnh vi6n Ban ICOm so6t tham dn c6c phi6n hop ctra HEQT theo thu mdi. Tr0n co so d6,
Ban I(0m so6t nim bit thOng chi dao/ tri6n khai c6c hoat ddng cua C0ng ty vd viQc thuc hiQn Nghi

a , ^ , ^. ,)
quy6t cua Dai h6i d6ng c6 d6ng.

stt

No.

Thirnh vi6n
BKS

Chric vg Ngiy bit tlAu/khdng cdn lir
thinh vi0n BKS

Trinh tlQ chuy6n m6n

1

6ng Vfr Minir
BAo

frudng
Ban 291412021 Cu nhAn kinh t6

2
Bd Hoang Thi

H6ng Thdnh vi6n 261612020 1281412022 Cu nh6n kinh tC

J
Bd Le rhi

Thuy Trang Thdnh vi6n 151412017
Cu nhdn kinh t(i/Cir

nh6n Luqt

4
Ong Trinh

Ngoc Thudn
'IhAnh vi€n

28l4l20ZZ / tu nhiQm ngdy
31512022. Dai HQi ddng CO

,A
dong chdp thudn ngay

20t6t2022

Cu nhAn K6 tod'n

Cu nhAn Lu4t

5

Bd Nguy6n
Thi Thanh

Hoa
Thdn-h vi6n 201612022 Cu nhAn Ke to6n

Stt Thdnh vi6n
BKS

SO UuOl

hop tham
du

Ty 16 tham du
hqp

Tj,'lQ bicu
quyOt

Ly do kh6ng tham du hop

I
Ong Vfr

Minh Bio 04 100% t00%

2
Bi NguySn
ThiH6ng

02 t00% r00%
Uet nniQm kj,ngdy

281412022

J
Be LC Thi

Thuy Trang
04 100% 100%

4
Bd NguySn
Thi Thanh

Hoa
01 100% 100%

Duoc Dai hgi d6ng c6

d6ng bAu b6 sung ngdy
201612022

5
Ong Trinh

Ngoc Thudn
01

C6 don tu nhiQm ngdy
31512022. Dai HQi d6ng
^; -^ 1 t
LO OOng clrap tnuan llgay
201612022.



Ban Ki6m so6t duy tri d6c 16p trong hoat dQng ki6m tra gi6m s6t cua minh. Trong 06 th6ng
dAu ndm 2022, Ban Ki6m so6t cfrng chua nhdn duo'c ki6n nghi nio cua c6 d6ng d6i v6i chi dao va
di€u hdnh cua HDQT, Ban Ki6m so6t, Ban Tdng Gi6m doc vd c6n b6 qudn lf cua C6ng ty.

4. Hoat d6ng cua Ban Diiru hdnh:

- Ban DiAu hdnh tuAn thir thuc hi6n nhi0m vu, chi ti6u SXKD theo Nghi Quy6t cira Eai h6i
d6ng cd ddng vd c6c Nghi quyet cua HQi d6ng QuAntri ban hdnh.

- Ir4ac dt trong nhi6m kj co rAt nhi6u kh6 khdn vd nguy6n 1i6u, vA lao d6ng, vd Anh hucrng
cua dai dich covid-19 v6n con keo dei,... nhung Ban Ei6u hanh da c6 nhi6u nd luc, tich cuc tri6n
khai thuc hi€n kC hoach sAn xu6t kinh doanh theo Nghi Quytit cua Dai hQi d6ng cd ddng vd c6c
Nghi c1uyOt cira HDQT dd ra; XAy dung m6i quan he hai hda, dodn k5t, tim c6ch th6o 96 c6c kho
khan d0 thwc hi6n dat cdc chi tiOu kC hoach sin xuAt kinh doanh cua COng ty c6 hi0u qutt (rrtr ket
qua ndnt 2021 do dnh hrong boi tinh hinh dich covid-L9, loai tr* cdc khodn phdt sinh t6 cua
nhtrng ndm truoc ddy, nha: lAi phdi trd cho I'{gan hdng thaong mqi CO phAn Sdi Gdn Thuong T[n
vd cdc khodn n,ich lQp da phdng vd hodn nhqp).

- Ki€m so6t chdt ch6 tinh hinh cdng ncr, kh6ng d0 ph6t sinh c6ng no kh6 ddi; kh6ng ph6t
sinh hdng t6n kho chdm lu6n chuy6n, kdm ch6t luong,... ; hoat ddng ddm b6o tuAn thu theo LuAt
doanh n8!iqp, Di6u lQ cua C6ng ty; C6ng t6c thu h6i nq kh6ng cO nfrieu thuAn loi nhung C6ng ty
lu6n quytit li6t trong viOc ti6p tuc deo b6m thu hOi c6ng no cfr,...

Tdng cucrng hap titc.voi $frrg kh6ch hdng ti6m ndng, d6ng thoi mcr r6ng them m6t s6
thi trucrng trong nudc vd xu6t khAu;Tung bu6c xAy dung vd ngdy cdng phat tri6n ve ninn ann
thucrng hi6u, dim bdo c6ng viec ldm 6n dinh cho nguoi lao d6ng.

-.Su dpng c6 hi6u quA ngu6n v6n tich luy de dAu tu xdy dung mdi m6t sd hang rnuc ve
trang thi6t bi, m6y m6c, nhd Xucrng dC tang ndng luc sAn xuAt, dam bdo tinh canh tranh,...

- Cdng t6c quyOt to6n giai do4n chuy6n th6 doanh nghiQp Nhd nudc sang C6ng ty c6 phAn
sau khi c6 BiOn bdn chinh thric cria Ki€m to6n Nhd nudc KV VIII ngdy 2615120;0,uOi 16 den phni
nQp v€ ngAn s6ch Nhd nu6c li:29.384.626.854 d6ng. Ban Didu nann Aa cung Satra tiep tuc ihuc
hi€n c6c.giii trinh, ki6n nghi, d0 nghi UBND Thdnh ph6 vd Ki6m toen Nha;u6c xem xdt, s6m
gi6i quyOt nhung v5n chua c6 kOt qu6.

- Chap hdnh dirng quy dinh vd c6ng UO tnOng tin d6i v6i C6ng ty Eai chirng. Bd.o cdo tdi
chinh, btn c6o qu6rn tri, b5.o c6o thucrng ni6n, ... duoc c6ng bO kip thoi, ddng tAi dAy du tr6n website
C6ng ty, C6 phieu iOn sdn Upeom tao didu ki€n c6 dOng nam duqc th6ng Iin .O jnie,r,...

- Cni ti6n hQ th6ng qu6n ly trong C6ng ty ti6p tuc phdt huy t6c dung, tao m6i truolg ldm
viOc nang d0ng, chuy€n nghiQp cho c6c c6n b6, nh6.n vi6n. Hodn thi6n c6c co ch6 qudn ly, gin
tr6ch nhi€m v6i quydn loi cua ngucri lao dOng.

. 
- LuOn quan tdm d6n doi s6ng, tao mOi trudng ldm vi0c tOt ntrAt cho Nguoi 1ao d6ng.Thuc-thten dAy du vd cao hon quy dinh c6c chfnh s6ch an sinh xd h6i cho nguoi lao dOng; lu6n tao moi

di6u ki€n d.€ c6,c Dodn th6, Nguoi lao d6ng,thuc hiOn t6t nhi6m vu ducyc giao, duoc tham gia c6c
hoat d6ng phong trdo cira C6ng ty, tao su d0ng thuAn, dodn ket, nhAt tri trong todn C6ng ty.

- Thuc hiQn dAy drJr nghia vu vdi Nhd nu6c theo luAt dinh.

5. Hoat dQng kh6c cta Ban Kiiim so6t".

Ban Kitim so6t tham gia cdc cuQc h-op giao ban cua Ban Ei6u hdnh theo thu moi hop, chu
d6ng ldm vi€c v6i c6c don vi chuy6n m6n d6 kip thoi nim bit tinh hinh hoat d6ng kinh doanh cua
C6ng ty.
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IV. Ban tliiu hinh.

V. K6 torln tru&ng

VI. Dio tao vd quin tri c6ng ly.'

C6c ktr6a ddo tao vd qudn tri c6ng ty md c6c thdnh vi6ri UOqt, thanh viOn Ban Ki6m so6t, TOng

Gi6m ddc, cttc cdnbQ quAn ly kh6c vd Thu ky c6ng ty dd tham gia theo quy dinh vd quAn trf c6ng
ty: c6ng ty sC tham dU khi c6 kh6a ddo tao.

VII. Danh sdch vd nguli c6 li6n quan cria c6ng ty tl4i chring (Brio crio nim) vir giao dlch cria
ngudi c6 li6n quan cfia c6ng ty v6'i chfnh C6ng ty. (phU lqc tthrlt kdnl.

1. Danh sdch vd nguoi c6 li6n quan cria c6ng ty

STT

No.

Thanh vi6n Ban didu
henh

Ngdy th6ng
nam sinh

Trinh dd chuv€n
m6n

Ngey bO nhiQmi
.i

mlen nnlem tnann
viOn Ban diOu

hanh/

01 Ong Truong Ti6n Dfrng 231n11975
Thac S! Kinh Te
Ludt su

ts17l20o9 net
nhiem ki, ngdy
281412022

02
Ong NguySn Thdnh

Vinh
t610sl197 6 Thac Si Kinh Te

01112120t9 b6

nhiem Ph6 TGD
281412022 86

-1illlen1 I Ong uram
-Adoc.

03 Ong Mai Minh Vuong 021311975

K! su CN CB Thuy
sAn.

iLu nhan ltnh te

l01201t

Ho vd tOn
Ngdy th6ng ndm

sinh
Trinh d6 chuyOn mdn

nghiQp vp
Ngay bO nhiqm/ miSn

nhi0m

Bd Eodn Thi
Thu Hdr

03t711917 Cu nhAn Kinh tO 0110U20r6

STT

No.

TCn t6
chuclcit

nhAn

Tdri khodn
giao dich

chri'ng.
ldro6n(nCu

c6)

Chuc vu
tai c6ng
ty (n6u

c6)

so clAy
NSH+,
ngey
A

cap, nol
cap

1/,511

Dia
chi tru

so
chinh/

Dia
chi

li6n hp

Thdi
-.1

drem
bit dAu

1e

ngudi
c6 1i6n
quan

Thdi
'.,1drem

khdng
con ld
ngucri
co li6n
quan

Ly do

M6i
quan

h9

li6n
quan
v6i

c6ng
tvl



Ghi chti/Aroru; rO Gi6y NSH* sA CUXOTUO chiAu @6i t,yi 
1it 

nhdn) hoqc 56 Giriy chirng !hA"
dang tqt doanh nghiQp, Gidy phdp hoqt d6ng hoQc giay rd phdp ly tu'ong dtrong (d6i ttdi 16

chirc)/|trSH

2. Giao dich gita cdng ty vdi nguoi c6 li€n quan cira c6ng ty; hodc giira c6ng ty v6i c6

d6ng l6n. nguoi nQi b0, nguoi c6 li6n quan cita nguoi ngi b0: I(h6ng c6

3. Giao dich giira.nguoi lQi b0 c6ng ty, nguo'i c6 li6n quan cua nguoi nOi b0 vdi c6ng ty

con, c6ng ty do c6ng ty ndm quy0n \<t€m sodt.I(h6ng c6

4. Giao dich gita cdng ty vdi c6c d6i tugng kh6c

4,1. Giao dich gita c6ng ty v6i c6ng ty md thdnh vi6n HDQT, thhnh vi€n Ban I(i0m so6t,

Gi6m d$c (T6ng Gi6.m d6c) vd nguoi,quAn.l;f kh6c dd vd dang ld thenh vi0n s6ng lap hoac thanh

vi6n HDQT, Gi6m d6c (TOng Gi6m dOc) di0u hdnh trong thoi gian ba (03) ndm trd 14i ddy: Kh6ng

CO

4.2. Gtao df ch gita c6ng ty v6i c6ng ty mh ngucri c6 li€n quan ctra thanh vi6n HDQT, thhnh

viOn Ban IC0m so6t, Gi6m d6c (Tdng Gi6m d6c) vd nguoi quln ty kh6c Id thanh vi6n HDQT,

Gi6m d6c (Tdng Gi6m d6c) di0u hdLnh: Kh0ng c6.

. .4.3. C6c giao dich kh6c cira c6ng ty (n6u c6) co th6 mang l4i loi ich vqt chAt hodc phi v4t

cnat AOI voi thdnh vi6n HDQT, thanh vi6n Ban ICdm so6t, Gi6m d6c (T6ng Gi6m d6c) r,i nguoi
qudn ly kh6c: Kh6ng co

VIII. Giao dich c6 phitiu cfia ngudi nQi bQ vh ngu:d'i li6n quan efia ngudi nQi bQ @6o

1. Danh s6ch nguoi ndi b0 vd nguoi c6 li0n quan cita nguoi nQi b0

(Phu luc dinh kdm).

2. Giao dich cua nguoi nQi bO vd ngucri c6 1i6n quanddi v6i c0 phi6u cira c6ng ty:
c6.

IX. Cfc vdn tlt, cin luu y khfc

+ C6ng ty c6 nh4n duoc th6ng b6o thu ly vu 6n sO Zl IZOZZITB-TLVA ky ngdy 191512022 do Toa
ph6t
hdng

G QUAN
CHU TRI

Noi nltfrrt:
- UCCI(NN;
. Sd GDCK HN
- Luu: VT,...

NG VINH HUY

iY
',N

TM.

E
*

PHAN



  DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN 

                ĐÍNH KÈM BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2022 (bản không CCCD và địa chỉ) 

 

STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

 1 

Tổng Công 

ty Thương 

mại Sài Gòn 

TNHH Một 

thành viên 

033C008989 

Rồng Việt 

Đơn vị chủ sở 

hữu vốn Nhà 

Nước 

GIẤY CNĐKDN 

SỐ 0300100037 

CẤP NGÀY 

27/07/2005, NƠI 

CẤP SỞ KẾ 

HOẠCH VÀ ĐẦU 

TƯ TP.HCM 

275B Phạm 

Ngũ Lão 

Quận 1, 

TP.HCM 

1/2007   

Sỡ hữu trên 

10% Cổ 

phiếu có 

quyền biểu 

quyết 

2 

Công ty Cổ 

phần tập 

đoàn Somo 

Việt Nam 

068C206892 
Chủ tịch 

HĐQT 

0311817161 

04/06/2012 
NƠI CẤP SỞ KẾ 

HOẠCH VÀ ĐẦU 

TƯ TP.HCM 

29 Nguyễn 

Khắc Nhu 

Phường Cô 

Giang Quận 

1, TP.HCM 

26/6/2020   

Sỡ hữu trên 

10% Cổ 

phiếu có 

quyền biểu 

quyết 

3 
Nguyễn 

Vinh Quang 
 Không   4/2012   

Cha của 

CT.HĐQT 

4 
Lâm Thị 

Mai 
 Không   4/2012   

Mẹ của 

CT.HĐQT 

5 
Nguyễn Thị 

Đoan Trân 
 Không   4/2012   

Vợ của 

CT.HĐQT 

6 Nguyễn Huy 

Thành 
 Không   4/2012   

Con của 

CT.HĐQT 

7 Nguyễn Lâm 

Vinh Dự 
 Không   4/2012   

Anh của 

CT.HĐQT 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

8 
Lê Thị Bích 

Ngọc 
    11/2009   

Vợ Ông 

Trương 

Tiến Dũng 

Tổng Giám 

đốc, 

TV.HĐQT 

(hết nhiệm 

kỳ ngày) 

28/4/2022 

9 
Nguyễn Thị 

Hồng Lạc 
 Không   11/2009   

Mẹ Ông 

Trương 

Tiến Dũng 

10 
Trương 

Ngọc Anh 
 Không   11/2009   

Anh Ông 

Trương 

Tiến Dũng 

11 Trương Tiến 

Sĩ 
 Không   11/2009   

Em Ông 

Trương 

Tiến Dũng 

12 Trương Vũ 

Quang 
 Không   11/2009   

Em Ông 

Trương 

Tiến Dũng 

13 Trương Thị 

Ngọc Vinh 
 Không   11/2009   

Em Ông 

Trương 

Tiến Dũng 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

14 Trương Lê 

Uyên Như 
 Không   11/2009   

Con Ông 

Trương 

Tiến Dũng 

15 Trương Lê 

Uyên Thư 
 Không   11/2009   

Con Ông 

Trương 

Tiến Dũng 

16 Lâm Triều 

Phát 
 Không  

 

2/2018   

Chồng Bà 

Đỗ Ngọc 

Nga 

TV.HĐQT 

17 Đỗ Văn 

Quang 
 Không  

 4/2012   Cha Bà Đỗ 

Ngọc Nga 

18 Lâm Triều 

Vỹ 
 Không  

 2/2018   Con Bà Đỗ 

Ngọc Nga 

19 Lâm Văn 

Tâm 
 Không  

 
2/2018   

Bố Chồng 

Bà Đỗ 

Ngọc Nga 

20 Trần Kim 

Hương 
 Không  

 
2/2018   

Mẹ Chồng 

Bà Đỗ 

Ngọc Nga 

21 Nguyễn Thị 

Thảnh 
 Không  

 4/2012   Mẹ Bà Đỗ 

Ngọc Nga 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

22 Hồ Thị 

Sương 
 Không  

 
5/2022   

Em dâu bà 

Đỗ Ngọc 

Nga 

23 Đỗ Hoàng 

Nhựt 
 Không  

 

4/2012   

Em bà Đỗ 

Ngọc Nga 

 

24 

Nguyễn 

Phạm 

Phương 

Khánh 

 Không   10/2019   

Vợ Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh 

Tổng Giám 

đốc 

25 Nguyễn 

Hoàng Bách 
 Không   10/2019   

Con Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh 

Tổng Giám 

đốc 

26 Trần Thị 

Hoa 
 Không   10/2019   

Mẹ Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh 

Tổng Giám 

đốc 

27 Nguyễn Thị 

Ánh Hồng 
 Không   10/2019   Chị Ông 

Nguyễn 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

Thành Vinh 

Tổng Giám 

đốc 

28 Nguyễn 

Ngọc Quí 
 Không   10/2019   

Anh Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh 

Tổng Giám 

đốc 

29 Nguyễn Thị 

Kim Hạnh 
 Không   10/2019   

Chị Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh 

Phó Tổng 

Giám đốc 

30 Phạm Thị 

Quỳnh Hoa 
 Không  

 

10/2019   

Mẹ vợ Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh  

Tổng Giám 

đốc 

31 Phạm Thu 

Thảo 
 Không   4/2021   

Vợ Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

32 Vũ Trọng 

Kinh 
 Không   4/2021   Bố Ông Vũ 

Minh Bảo 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

Trưởng 

Ban KS 

33 Mai Thị Hoa  Không   4/2021   

Mẹ Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

34 Phạm Văn 

Vĩnh 
 Không   4/2021   

Bố Vợ Ông 

Vũ Minh 

Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

35 Trần Thị 

Kim Nhan 
 Không   4/2021   

Mẹ Vợ Ông 

Vũ Minh 

Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

36 Nguyễn 

Hoàng Thư 
 Không   4/2021   

Anh rể Ông 

Vũ Minh 

Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

37 Vũ Thị 

Hằng Nga 
 Không   4/2021   

Chị  Ông 

Vũ Minh 

Bảo 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

Trưởng 

Ban KS 

38 Nguyễn Hải 

Bằng 
 Không   4/2021   

Anh rể  

Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

39 Vũ Thị Kim 

Nguyệt 
 Không   4/2021   

Chị  Ông 

Vũ Minh 

Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

40 Quách Duy 

Tân 
 Không   4/2021   

Em rểÔng 

Vũ Minh 

Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

41 
Vũ Thị 

Tuyết 

Nhung 

 Không   4/2021   

Em ruột 

Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

42 Vũ Duy 

Quang 
 Không   4/2021   Em ruột 

Ông Vũ 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

Minh Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

43 

Huỳnh 

Nguyễn 

Trúc 

Phương 

 Không   4/2021   

Em dâu 

Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

44 Vũ Thị Thùy 

Duyên 
 Không   4/2021   

Em Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

45 Vũ Hoàng 

Tú Trinh 
 Không   4/2021   

Em Ông Vũ 

Minh Bảo 

Trưởng 

Ban KS 

46 
Hoàng Văn 

Uy 
 Không   4/2021   

Bố bà 

Hoàng Thị 

Hồng TV 

Ban KS 

thôi giữ 

chức 

28/4/2022 

do hết 

nhiệm kỳ 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

47 
Đỗ Thị Kim 

Cúc 
 Không   6/2020   

Mẹ bà 

Hoàng Thị 

Hồng 

48 
Hoàng Thị 

Oanh 
 Không   6/2020   

Chị bà 

Hoàng Thị 

Hồng 

49 
Hoàng Xuân 

Hùng 
 Không   6/2020   

Anh bà 

Hoàng Thị 

Hồng 

50 
Hoàng Thị 

Kim Dung 
 Không   6/2020   

Chị bà 

Hoàng Thị 

Hồng 

51 
Hoàng Trí 

Dũng 
 Không   6/2020   

Anh bà 

Hoàng Thị 

Hồng 

52 
Dương Văn 

Mậu 
 Không   6/2020   

Bố chồng 

bà Hoàng 

Thị Hồng 

53 
Dương Tiến 

Dũng 
 Không   6/2020   

Chồng bà 

Hoàng Thị 

Hồng 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

54 Lê Văn Điền  Không   4/2017   

Bố Bà Lê 

Thị Thùy 

Trang TV 

Ban KS 

55 
Trần Nguyệt 

Thu 
 Không   4/2017   

Mẹ ruột Bà 

Lê Thị 

Thùy Trang 

TV Ban KS 

56 
Lê Đăng 

Khoa 
 Không   4/2017   

Em ruột Bà 

Lê Thị 

Thùy Trang 

TV Ban KS 

57 
Lê Thanh 

Trang 
 Không   4/2017   

Em ruột Bà 

Lê Thị 

Thùy Trang 

TV Ban KS 

58 
Lê Đăng 

Khôi 
 Không   4/2017   

Em ruột Bà 

Lê Thị 

Thùy Trang 

TV Ban KS 

59 
Lê Đăng 

Khâm 
 Không   4/2017   

Em ruột Bà 

Lê Thị 

Thùy Trang 

TV Ban KS 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

60 
Phạm Gia 

Bảo 
 Không  

 

20/62022   

Con Bà 

Nguyễn Thị 

Thanh Hoa 

TV Ban KS 

61 
Nguyễn Văn 

Khánh 
 Không  

 

20/6/2022   

Bố Bà 

Nguyễn Thị 

Thanh Hoa 

TV Ban KS 

62 
Trương Thị 

Đào 
   

 

20/6/2022   

Mẹ Bà 

Nguyễn Thị 

Thanh Hoa 

TV Ban KS 

63 Trần Thị 

Minh Xuân 
 Không   10/2011   

Vợ Ông 

Mai Minh 

Vương 

P.TGĐ 

64 Mai Đăng 

Khoa 
 Không   10/2011   

Con Ông 

Mai Minh 

Vương 

P.TGĐ 

65 Mai Đăng 

Khôi 
 Không   10/2011   

Con Ông 

Mai Minh 

Vương 

P.TGĐ 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

66 
Mai Văn 

Tổng 
 Không   10/2011   

Bố ruột (đã 

mất) Ông 

Mai Minh 

Vương 

P.TGĐ 

67 Nguyễn Thị 

Tại 
 Không   10/2011   

Mẹ ruột 

Ông Mai 

Minh 

Vương 

P.TGĐ 

68 Mai Văn 

Đặng 
 Không   10/2011   

Anh ruột 

Ông Mai 

Minh 

Vương 

P.TGĐ 

69 Mai Văn 

Tèo 
 Không   10/2011   

Anh ruột 

Ông Mai 

Minh 

Vương 

P.TGĐ 

70 
Mai Thị 

Ngọc 

Phương 

 Không   10/2011   
Em ruột 

Ông Mai 

Minh 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

Vương 

P.TGĐ 

71 Mai Út Hiền  Không   10/2011   

Em ruột 

Ông Mai 

Minh 

Vương 

P.TGĐ 

72 Mai Chí 

Linh 
 Không   10/2011   

Em ruột 

Ông Mai 

Minh 

Vương 

P.TGĐ 

73 
Nguyễn 

Nam Thanh 
 Không   10/2016   

Chồng Bà 

Đoàn Thị 

Thu Hà 

KTT 

74 
Đoàn Văn 

Minh 
 Không   10/2016   

Cha Bà 

Đoàn Thị 

Thu Hà 

KTT 

75 
Nguyễn Thị 

Cánh 
 Không   10/2016   

Mẹ Bà 

Đoàn Thị 

Thu Hà 

KTT 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

76 
Nguyễn Duy 

Khang 
 Không   10/2016   

Con Bà 

Đoàn Thị 

Thu Hà 

KTT 

77 
Nguyễn 

Đoàn Vy An 
 Không   10/2016   

Con Bà 

Đoàn Thị 

Thu Hà 

KTT 

78 
Đoàn Thị 

Kim Dung 
 Không - 

307/10/14 

Thạch Lam, 

phường Phú 

Thạnh, quận 

Tân Phú, 

TPHCM 

10/2016   

Em ruột Bà 

Đoàn Thị 

Thu Hà 

KTT 

79 
Trần Thị 

Tâm 
 Không 022978995 

341/18 Lạc 

Long Quân, 

P.5, Q.11 

10/2016   

Mẹ chồng 

Bà Đoàn 

Thị Thu Hà 

KTT 

80 
Nguyễn 

Quốc Dũng 
 Không  

341/18 Lạc 

Long Quân, 

P.5, Q.11 

10/2016   

Anh ruột 

chồng Bà 

Đoàn Thị 

Thu Hà 

KTT 



STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty/ 

 

81 
Nguyễn Thị 

Kim Phương 
 Không  

341/18 Lạc 

Long Quân, 

P.5, Q.11 

10/2016   

Chị chồng 

Bà Đoàn 

Thị Thu Hà 

KTT 

 Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy 

tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH  

 



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY CP KINH DOANH THS SÀI GÒN 

ĐÍNH KÈM BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2022 (KHÔNG CCCD…) 

 

STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

1 

Ông 

Nguyễn 

Lâm Vinh 

Huy 

  Chủ tịch HĐQT     

 Đại diện 

vốn của 

Công ty 

CP Tập 

đoàn 

Somo 

Việt 

Nam 

1.1 Nguyễn 

Vinh Quang 
 Không  

 0 0  

1.2 Lâm Thị 

Mai 
 Không  

 0 0  

1.3 Nguyễn Thị 

Đoan Trân 
 Không  

 0 0  

1.4 
Nguyễn 

Nam 

Phương 

 Không  

 0 0 
 

1.5 Nguyễn Huy 

Thành 
 Không  

 0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

1.6 

Nguyễn Lâm 

Vinh Dự 

 

 Không  

 0 0 

 

2. 

 

Ông 

Trương 

Tiến Dũng 

 

TV HĐQT 

Tổng Giám đốc 

Thôi giữ chức từ 

ngày 28/4/2022 

do hết nhiệm kỳ 

 

 0 0 

 

2.2 Lê Thị Bích 

Ngọc 
 Không  

 0 0  

2.3 Nguyễn Thị 

Hồng Lạc 
 Không  

 0 0  

2.4 Trương 

Ngọc Anh 
 Không  

 0 0  

2.5 Trương Tiến 

Sĩ 
 Không  

 0 0  

2.6 Trương Vũ 

Quang 
 Không  

 0 0  

2.7 Trương Thị 

Ngọc Vinh 
 Không  

 0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

2.8 Trương Lê 

Uyên Như 
 Không  

 0 0  

2.9 Trương Lê 

Uyên Thư 
 Không  

 0 0  

3. Bà Đỗ Ngọc 

Nga 
 TV. HĐQT     

Đại diện 

vốn của 

Công ty 

CP Tập 

đoàn 

Somo 

Việt 

Nam 

3.1 Lâm Triều 

Phát 
 Không  

 0 0  

3.2 Lâm Triều 

Vỹ 
 Không  

 0 0  

3.3 Lâm Văn 

Tâm 
 Không  

 0 0  

3.4 Trân Kim 

Hương 
 Không  

 0 0  

3.5 Đỗ Văn 

Quang 
 Không  

 21.224 0,24  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

 Nguyễn Thị 

Thảnh 
 Không  

 0 0  

 Đỗ Hoàng 

Nhựt 
 Không  

 0 0  

 Hồ Thị 

Sương 
 Không  

 21.224 0,24  

4 
Ông 

Nguyễn 

Thành Vinh 

 

TV.HĐQT- 

Tổng Giám đốc 

từ 28/4/2022 
 

 400  
Đại diện 

vốn Nhà 

Nước 

của Tổng 

công ty 

TM Sài 

Gòn 

TNHH 

MTV 

4.1 

Nguyễn 

Phạm 

Phương 

Khánh 

 Không  

 0  

 

4.2 Nguyễn 

Hoàng Bách 
 Không  

 0   

4.3 Trần Thị 

Hoa 
 Không  

 0   



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

4.4 Nguyễn Thị 

Ánh Hồng 
 Không  

 0   

4.5 Nguyễn 

Ngọc Quí 
 Không  

 0   

4.6 Nguyễn Thị 

Kim Hạnh 
 Không  

 0   

4.7 Phạm Thị 

Quỳnh Hoa 
 Không   

 0   

5. Ông Vũ 

Minh Bảo 
 

Trưởng Ban 

Kiểm soát  

 

1.000.000 11,36% 

Đại diện 

vốn của 

Công ty 

CP Tập 

đoàn 

Somo 

Việt 

Nam 

5.1 Phạm Thu 

Thảo 
 Không  

 0 0  

5,2 Vũ Trọng 

Kinh 
 Không  

 0 0  

5.3 Mai Thị Hoa  Không   0 0  

5.4 Phạm Văn 

Vĩnh 
 Không  

 0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

5.5 Trần Thị 

Kim Nhan 
 Không  

 0 0  

5.6 Nguyễn 

Hoàng Thư 
 Không   

 0 0  

5.7 Vũ Thị Hằng 

Nga 
 Không   

 0 0  

5.8 Nguyễn Hải 

Bằng 
 Không  

 0 0  

5.9 Vũ Thị Kim 

Nguyệt 
 Không   

 0 0  

5.10 Quách Duy 

Tân 
 Không   

 0 0  

5.11 Vũ Thị 

Tuyết Nhung 
 Không  

 0 0  

5.12 Vũ Duy 

Quang 
 Không   

 0 0  

5.13 
Huỳnh 

Nguyễn Trúc 

Phương 

 Không   

 0 0 
 

5.14 Vũ Thị Thùy 

Duyên 
 Không  

 0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

5.15 Vũ Hoàng 

Tú Trinh 
 Không   

 0 0  

6 Nguyễn Thị 

Thanh Hoa 
 TV Ban KS  

 0 0 
Đại diện 

vốn của 

Công ty 

CP Tập 

đoàn 

Somo 

Việt 

Nam 

6.1 Phạm Gia 

Bảo 
 Không  

 0 0  

6.2 Nguyễn Văn 

Khánh 
 Không  

 0 0  

6.3 Trương Thị 

Đào 
 Không  

 0 0  

7. Bà Hoàng 

Thị Hồng 
 

TV.Ban Kiểm 

soát  

 

0 0 

Thôi giữ 

chức từ 

ngày 

28/4/2022 

do hết 

nhiệm kỳ 

7.1 
Hoàng Văn 

Uy 
 Không  

 0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

7.2 
Đỗ Thị Kim 

Cúc 
 Không  

 0 0  

7.3 
Hoàng Thị 

Oanh 
 Không  

 0 0  

7.4 
Hoàng Xuân 

Hùng 
 Không  

 0 0  

7.5 
Hoàng Thị 

Kim Dung 
 Không  

 0 0  

7.6 
Hoàng Trí 

Dũng 
 Không  

 0 0  

7.7 
Dương Văn 

Mậu 
 Không  

 0 0  

7.8 
Dương Tiến 

Dũng 
 Không  

 0 0  

8 Bà Lê Thị 

Thùy Trang 
 

TV Ban Kiểm 

soát  

 0 0 
Đại diện 

phần vốn 

Nhà 

Nước 

của 

TCTY 

TM Sài 

Gòn 

TNHH 

MTV 



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

8.1 Lê Văn Điền  Không   0 0  

8.2 
Trần Nguyệt 

Thu 
 Không  

 0 0  

8.3 
Lê Đăng 

Khoa 
 Không  

 0 0  

8.4 
Lê Thanh 

Trang 
 Không  

 0 0  

8.5 
Lê Đăng 

Khôi 
 Không  

 0 0  

8.6 
Lê Đăng 

Khâm 
 Không  

 0 0  

9 

Ông Mai 

Minh 

Vương 

 
Phó Tổng Giám 

đốc  
 500 500 

 

9.1 
Trần Thị 

Minh Xuân 
 Không   600 600  

9.2 
Mai Đăng 

Khoa 
 Không   0 0  

9.3 
Mai Đăng 

Khôi 
 Không   0 0  

9.4 
Mai Văn 

Tổng 
 Không   0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

9.5 
Nguyễn Thị 

Tại 
 Không   0 0  

9.6 
Mai Văn 

Đặng 
 Không   0 0  

9.7 
Mai Văn 

Tèo 
 Không   0 0  

9.8 

Mai Thị 

Ngọc 

Phương 

 Không  
 0 0 

 

9.9 Mai Út Hiền  Không   0 0  

9.10 
Mai Chí 

Linh 
 Không   0 0  

10 
Bà Đoàn 

Thị Thu Hà 
 

Kế Toán 

Trưởng   3.900 3.900  

10.1 
Nguyễn 

Nam Thanh 
 Không  

 0 0  

10.2 
Đoàn Văn 

Minh 
 Không  

 0 0  

10.3 
Nguyễn Thị 

Cánh 
 Không  

 0 0  

10.4 
Nguyễn Duy 

Khang 
 Không  

 0 0  



STT. Họ tên  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu có)  

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

 

Ghi chú 

Note 

10.5 
Nguyễn 

Đoàn Vy An 
 Không  

 0 0  

10.6 
Đoàn Thị 

Kim Dung 
 Không  

 0 0  

10.7 
Trần Thị 

Tâm 
 Không  

 0 0  

10.8 
Nguyễn 

Quốc Dũng 
 Không  

 0 0  

10.9 
Nguyễn Thị 

Kim Phương 
 Không  

 0 0  

11 
Trịnh Ngọc 

Thuận 
 TV.BKS  

 0 0 
Được bầu 

ngày 

28/4/2022 

xin từ 

chức 

ngày 

3/5/2022. 

Được Đại 

hội cổ 

đông 

miễn 

nhiệm 

bằng văn 

bản 

20/6/2022 
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